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1, Tên tài liệu: Phương pháp hiện đại trong lãnh đạo và quản trị nhà trường 

Tác giả: Trần Kiểm – Trần Khánh Đức 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Năm xuất bản: 2023  

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Số trang: 279 tr; 

Từ khóa: Trường học; Lãnh đạo; Quản trị 

Tóm tắt:  

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một cách có hệ thống những nội dung cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học lãnh đạo và quản trị nhà trường – một thành tố cơ bản của 

hệ thống giáo dục quốc dân. Toàn bộ các vấn đề được diễn giải qua 7 chương với 

nội dung chính như: Chương 1: Cơ sở phương pháp luận về lãnh đạo và quản lý giáo 

dục. Chương 2: Các lý thuyết nền tảng trong khoa học lãnh đạo và quản lý giáo dục. 

Chương 3: Tiếp cận hiện đại trong lãnh đạo và quản lý giáo dục. Chương 4: Phương 

pháp lãnh đạo và quản trị nhà trường. Chương 5: Công nghệ quản lý giáo dục 4.0 và 

quản trị thông minh. Chương 6: Phát triển tư duy khoa học trong lãnh đạo và quản 

trị nhà trường. Chương 7: Phương pháp xây dựng đề cương và triển khai nghiên cứu 

luận án, luận văn về quản lý giáo dục. 

Mã số xếp giá: VL2303 

2, Tên tài liệu: Tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy học môn giáo dục thể chất cấp 

tiểu học theo chiến lược 6C 

Tác giả: Lê Anh Vinh, Lý Quốc Biên, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Đức Quang, Đỗ 

Đức Lân, Nguyễn Thu Huyền, Bùi Thị Diển, Đào Văn Toàn 

Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông quốc 

gia (Viện khoa học giáo dục Việt Nam) 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Số trang: 150 tr; 

Từ khóa: Giáo dục thể chất; Giảng dạy; Chiến lược 
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Tóm tắt:  

Tài liệu cung cấp cách thức tổ chức dạy học theo định hướng chương trình 

mới, đặc biệt tập trung hướng dẫn giáo viên tích hợp các trò chơi trong hoạt động 

dạy học thông qua việc cung cấp hệ thống trò chơi vận động được thiết kế phù hợp 

với mục tiêu, đặc điểm chương trình trên cơ sở vận dụng các kỹ thuật dạy học tích 

cực theo chiến lược 6C. Tài liệu bao gồm V phần. Phần I: Một số vấn đề về đổi mới 

dạy học môn giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Phần 

II. Chiến lược 6C. Phần III. Định hướng vận dụng chiến lược 6C vào tổ chức dạy 

học. Phần IV. Sử dụng trò chơi vận động trong giờ học theo chiến lược 6C. Phần V. 

Hướng dẫn sử dụng tài liệu. 

Mã số xếp giá: VV4991 

3, Tên tài liệu: Văn bản pháp luật về tài chính thực hiện chính sách ưu đãi với 

người có công 

Tác giả: Bộ tài chính 

Nhà xuất bản: Tài chính 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2019 

Số trang: 520 tr; 

Từ khóa: Văn bản pháp luật; Chính sách; Người có công 

Tóm tắt:  

Cuốn sách được nhà xuất bản Tài chính phối hợp cùng Vụ Tài chính hành 

chính sự nghiệp xuất bản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sự 

phối hợp giữa các Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương trong thực hiện công 

tác chăm sóc người có công với cách mạng. Cuốn sách gồm những nội dung sau: 

Phần I. Lệnh của Chủ tịch nước, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, nghị quyết của Chính phủ về chính sách đối với người có công với cách mạng. 

Phần II. Nghị định của chính phủ về chính sách đối với người có công với cách 
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mạng. Phần II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có 

công với cách mạng. Phần IV. Hướng dẫn cụ thể của Bộ, ngành liên quan đến chính 

sách đối với người có công với cách mạng. 

Mã số xếp giá: VV4992 

4, Tên tài liệu: Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học trong giai đoạn 

mới (Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

Tác giả: Đoàn Thị Thúy Hạnh (chủ biên); Nguyễn Tuyết Nga, Trần Thị Hiền Lương, 

Nguyễn Thị Chi, Võ Thanh Hà, Bùi Thanh Thủy, Hồ Thị Hồng Vân, Nguyễn Hồng 

Liên, Phan Thị Hương Giang. 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang:  248 tr; 

Từ khóa: Giáo dục; Văn hóa; Học sinh; Tiểu học 

Tóm tắt:  

Cuốn sách gồm những nội dung sau: Phần 1: Một số vấn đề chung về giáo 

dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học như: Bối cảnh đất nước trong thời kỳ đổi 

mới, hội nhập và nhiệm vụ giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học; Đặc điểm 

học sinh tiểu học hiện nay; Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học… 

Phần 2: Hướng dẫn tổ chức thực hiện giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh tiểu học: 

Giáo dục giá trị văn hóa thông qua một số môn học; Giáo dục giá trị văn hóa thông 

qua hoạt động trải nghiệm; Thông qua các chủ đề học tập liên môn; Thông qua các 

hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường. 

Mã số xếp giá: VL2304 

5, Tên tài liệu: Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 2018) 
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Tác giả: Lê Thị Sông Hương, Đặng Thị Phương (đồng chủ biên); Nguyễn Hồng 

Thuận, Nguyễn Thị Hương, Hồ Thị Hương, Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Hồng Liên 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang: 133 tr; 

Từ khóa: Giáo dục; Văn hóa; Học sinh; Trung học phổ thông 

Tóm tắt:  

Cuốn sách gồm những nội dung sau: Phần 1: Một số vấn đề chung về giáo 

dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học phổ thông như: Bối cảnh đất nước trong 

thời kỳ đổi mới, hội nhập và nhiệm vụ giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Trung 

học phổ thông; Đặc điểm học sinh Trung học phổ thông hiện nay và vấn đề giáo dục 

giá trị văn hóa; Mục tiêu giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh Trung học phổ thông. 

Phần 2: Hướng dẫn tổ chức thực hiện giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học 

phổ thông thông qua hướng dẫn chung và hướng dẫn cụ thể qua một số môn học. 

Mã số xếp giá: VL2305 

6, Tên tài liệu: Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh trung học cơ sở (Theo 

chương trình giáo dục phổ thông 2018) 

Tác giả: Đỗ Thu Hà (chủ biên); Bùi Thị Diển, Trần Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh 

Nga, Nguyễn Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Thu 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang:  152 tr; 

Từ khóa: Giáo dục; Văn hóa; Học sinh; Trung học cơ sở 

Tóm tắt:  
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Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất nhằm trang bị cho giáo viên những 

tri thức chung về giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh góp phần thực hiện mục tiêu, 

yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là yêu cầu giáo dục và 

phát triển phẩm chất người học. Phần này cũng chỉ rõ tiềm năng, cơ hội để giáo dục 

giá trị văn hóa cho học sinh cấp THCS thể hiện trong chương trình giáo dục phổ 

thông 2018, từ mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục đến các phương pháp, biện pháp 

giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh. Phần thứ hai nhằm đưa ra những gợi dẫn cụ 

thể để giáo viên tham khảo trong việc tổ chức thực hiện giáo dục giá trị văn hóa cho 

học sinh ở các trường THCS. Xác định 4 con đường/giải pháp để giáo dục giá trị 

văn hóa cho học sinh gắn với việc học tập, rèn luyện tại nhà trường. Đồng thời xây 

dựng một số kế hoạch bài dạy minh họa ở các môn Ngữ Văn, Lịch sử....Thiết kế ba 

chủ đề tích hợp liên môn ở lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Mã số xếp giá: VL2306 

7, Tên tài liệu: Sự sẵn sàng phát triển nhân lực khu vực Asean (Báo cáo quốc 

gia Việt Nam) 

Nhà xuất bản: Asean Vietnam; German Cooperation 

Năm xuất bản: 2021 

Từ khóa: Phát triển nhân lực; Asean 

Số trang: 105 tr; 

Tóm tắt:  

Nội dung tài liệu bao gồm các vấn đề về: Số liệu thống kê về PTNL ở Việt 

Nam; Sự sẵn sàng PTNL; Chủ trương phát triển bao trùm trong PTNL và học tập 

suốt đời; Tăng cường thể chế hỗ trợ; Chất lượng và sự phù hợp của hoạt động 

PTNL/học tập suốt đời; Sự tham gia của doanh nghiệp. Các vấn đề được đề cập và 

tiếp cận rất chi tiết và cụ thể thông qua từng phần của tài liệu. 

Mã số xếp giá: VL2307 

8, Tên tài liệu: Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2021 triển vọng 2030 
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Nhà xuất bản: Tổ chức Lao động Quốc tế 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2022 

Số trang: 124 tr; 

Từ khóa: Lao động; Xã hội; Việt Nam 

Tóm tắt:  

Sự phát triển của Việt Nam trong 10 năm qua rất đáng ghi nhận nhưng nền 

kinh tế cũng bị ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch covid 19. Tài liệu trình bày về xu 

hướng thị trường lao động trong 10 năm qua và các khoảng trống việc làm do tác 

động của đại dịch covid 19. Các điểm nhấn về chính sách lao động việc làm, xu 

hướng xã hội. Đưa ra một số giải pháp cần tập trung vào để thực hiện mục tiêu phát 

triển bền vững Việt Nam đến năm 2030: Thứ nhất, tiếp tục thực hiện các giải pháp 

đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp; Thứ hai: hoàn thiện 

thể chế thị trường lao động; Thứ ba: hoàn thiện thể chế bảo hiểm xã hội; Thứ tư: về 

trợ giúp xã hội; Thứ năm: giảm thiểu tác động tiêu cực đến các vấn đề lao động và 

xã hội trong bối cảnh già hóa dân số; cạnh tranh và xung đột thương mại gia tăng, 

dịch bệnh (covid 19) và biến đổi khí hậu diễn biến khó lường. 

Mã số xếp giá: VL2309 

9, Tên tài liệu: Xây dựng nền giáo dục thực chất: Định hướng và giải pháp (Kỷ 

yếu hội thảo quốc gia) 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang: 904 tr; 

Từ khóa: Giáo dục thực chất; Định hướng; Giải pháp 

Tóm tắt: 
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 Kỷ yếu hội thảo được lựa chọn và toàn văn 91 bài theo cấu trúc gồm: Phần 

thứ nhất là quan điểm về nền giáo dục thực chất của Việt Nam và thế giới. Phần thứ 

hai: Dạy thật, học thật – bài học từ thực tiễn. Phần thứ ba: Định hướng và giải pháp 

phát triển nền giáo dục thực chất. 

Mã số xếp giá: VL2310 

10, Tên tài liệu: Niên giám thống kê – Statistical Yearbook of Viet Nam 

Nhà xuất bản: Thống kê 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang: 1055 tr; 

Từ khóa: Niên giám; Thống kê 

Tóm tắt:  

Niên giám thống kê quốc gia là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản 

hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và 

thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, 

nội dung niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ 

trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và 

so sánh quốc tế. Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội dung, 

phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, Niên giám còn bao gồm nội 

dung đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội cả nước giai 

đoạn 2016 – 2020 và một số ngành, lĩnh vực năm 2020. 

Mã số xếp giá: VL2311 

11, Tên tài liệu: Kiệt tác vĩ đại của lòng vị tha  

Tác giả: Thu Hương (sưu tầm và biên soạn) 

Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2020 
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Số trang: 95 tr; 

Từ khóa: Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn 

Tóm tắt:  

Nội dung cuốn sách được viết xuất phát từ thực tiễn, với mong muốn lấy 

những điều tốt đẹp, tích cực trong xã hội để tuyên truyền, nhân rộng những bài học 

hữu ích về tình người, về lòng vị tha, sự khoan dung và lòng biết ơn. Thông qua 

những câu chuyện có thật, những tâm sự chân thành, những tấm gương hy sinh cho 

mục đích cao đẹp để giáo dục cho các bạn trẻ sống phải có lý tưởng, hoài bão; sống 

phải có trách nhiệm, với bản thân, gia đình và xã hội, biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ 

những người xung quanh… và đâu đó cũng nhằm thức tỉnh những ai đã quên đi giá 

trị cốt lõi của cuộc đời để biết trân trọng, nâng niu những gì mình đang có. 

Mã số xếp giá: VV4993 

12, Tên tài liệu: Nhất thể và phân tách (Từ sơ sinh đến khi nên người) 

Tác giả: Louis J. Kaplan; Nguyễn Bảo Trung dịch 

Nhà xuất bản: Phụ nữ 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2020 

Số trang: 413 tr; 

Từ khóa: Trẻ sơ sinh; Tâm lý lứa tuổi 

Tóm tắt:  

Cuốn sách là những thông điệp gửi tới những bà mẹ và những người cha trong 

rất nhiều khía cạnh. Nó truyền tải được nhịp điệu, hương vị, và những điều kỳ diệu 

rung động sâu xa về sự phát triển của trẻ sơ sinh từ limbo đến sự gắn bó với “người 

làm mẹ”. Nó mô tả sự hiện diện của mẹ có liên quan đến những khoái cảm sâu sắc 

nhất của em bé, tạo nên những vết ấn tượng trong cảm thức về sự hoàn hảo không 

vô biên và sự an lành của em bé như thế nào. Người mẹ bế bồng trở thành khuôn 

định mà nhờ đó những năng lượng bẩm sinh của em bé sơ sinh bắt đầu thôi thúc bé 
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vươn với ra ngoài, tiến vào thế giới “không mẹ”… Và những cách thức cha mẹ có 

thể giúp con phát triển tốt nhất. 

Mã số xếp giá: VL2312 

13, Tên tài liệu: Không ai nợ con bất cứ điều gì (những bức thư cùng con trưởng 

thành) 

Tác giả: Thu Hương (Sưu tầm và biên soạn) 

Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông  

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2020 

Số trang: 97 tr; 

Từ khóa: Văn học thế giới; Thư 

Tóm tắt:  

Nội dung cuốn sách là những bức thư của các vị lãnh tụ, chính khách, doanh 

nhân nổi tiếng gửi thầy giáo, học sinh, các con của mình để khuyên bảo, dạy dỗ, giáo 

dục và mong muốn thế hệ tương lai đất nước, của thế giới hiểu được trách nhiệm, 

vai trò, vị trí của bản thân để nỗ lực rèn luyện, vươn lên, làm chủ cuộc sống; biết 

trân quý tình cảm gia đình, sống nhân ái, trung thực và giúp đỡ người khác, cùng 

chung tay xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn. 

Mã số xếp giá: VV4994 

14, Tên tài liệu: Trí khôn sáng tạo (Mổ xẻ trí khôn sáng tạo qua cuộc đời của 

Freud, Einstein. Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham và Gandhi) 

Tác giả: Howard Gardner; Dịch: Hoàng Hưng 

Nhà xuất bản: Tri thức 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2020 

Số trang: 583 tr; 
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Giá: 185.000 VNĐ 

Từ khóa: Khả năng sáng tạo; Điển hình 

Tóm tắt:   

Cuốn sách viết về nghiên cứu quá trình sáng tạo của 7 danh nhân thuộc 7 lĩnh 

vực trí khôn khác nhau: Freud, Einstein. Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham và 

Gandhi để rút ra những đặc điểm tính sáng tạo của các cá nhân trong mối quan hệ 

giữa tư chất bẩm sinh, ảnh hưởng gia đình, quan hệ nghề nghiệp, xã hội và chính trị. 

Mã số xép giá: VL2313 

15, Tên tài liệu: Một cuộc đời  - Vài mẩu chuyện 

Tác giả: Phạm Minh Hạc 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam  

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang: 219 tr;  

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Hồi ức 

Tóm tắt:  

Cuốn sách được trình bày các nội dung về hồi ức, cuộc đời và sự nghiệp của 

Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc. Sách thuộc thể loại hồi ký, là 

hồi ức tuần tự theo thời gian: tuổi thơ, đi học, đi làm, rồi lại đi học và đi làm, rồi 

nghỉ hưu của tác giả. 

Mã số xếp giá: VL2314 

16, Tên tài liệu: Phạm Minh Hạc với đồng nghiệp, những người bạn và học trò 

Tác giả: Nguyễn Mậu Bành (tuyển chọn) 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2019 
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Số trang: 176 tr; 

Từ khóa: Giáo dục; Cuộc đời; Sự nghiệp; Bài viết 

Tóm tắt:  

Giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, 

Viện sĩ, Nhà giáo nhân dân Phạm Minh Hạc, cùng các bài viết về những kỉ niệm, ấn 

tượng của các đồng nghiệp, những người bạn và học trò về ông. 

Mã số xếp giá: VL2315 

17, Tên tài liệu: Giáo trình tâm lí học phát triển 

Tác giả: Dương Thị Diệu Hoa (chủ biên); Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Kế Hào, Phan 

Trọng Ngọ, Đỗ Thị Hạnh Phúc 

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2011 

Số trang: 221 tr; 

Từ khóa: Tâm lý lứa tuổi; Giáo trình 

Tóm tắt:   

Khái quát về tâm lý học phát triển. Trình bày những vấn đề cơ bản về sự phát 

triển tâm lí người, hoạt động và tương tác xã hội trong sự hình thành và phát triển 

tâm lí cá nhân, các yếu tố tác động tới sự phát triển tâm lí cá nhân. Phân tích sự phát 

triển tâm lí của trẻ em trong ba năm đầu, trẻ mẫu giáo, lứa tuổi nhi đồng, tuổi thiếu 

niên, tuổi thanh niên. 

Mã số xếp giá: VL2316 

18, Tên tài liệu: Xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông (Lý thuyết và thực 

hành) 

Tác giả: Lê Thị Ngọc Thúy 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 
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Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2018 

Số trang: 255 tr;  

Từ khóa: Văn hóa; Trường phổ thông; Sách chuyên khảo 

Tóm tắt:  

Trình bày một số vấn đề chung về văn hóa nhà trường phổ thông: Các khái 

niệm cơ bản, các kiểu văn hóa nhà trường phổ thông, các tiếp cận về văn hóa nhà 

trường phổ thông…; Đề xuất một số kiến giải xây dựng văn hóa nhà trường phổ 

thông Việt Nam trong bối cảnh hiện nay dựa trên: Bối cảnh và định hướng, quy trình 

xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông Việt Nam, đánh giá văn hóa nhà trường; Bộ 

công cụ đánh giá văn hóa nhà trường phổ thông như: Bộ tiêu chí đánh giá văn hóa 

nhà trường phổ thông, nhóm tiêu chí văn hóa giảng dạy, nhóm tiêu chí văn hóa nhà 

trường… 

Mã số xếp giá: VL2318 

19, Tên tài liệu: Truyện cổ dân tộc dao từ góc nhìn văn hóa 

Tác giả: Trần Thị Ngọc Anh, Ngô Phương Thảo 

Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên 

Nơi xuất bản: Thái Nguyên 

Năm xuất bản: 2019 

Số trang: 299 tr; 

Từ khóa: Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Dân tộc Dao; Việt Nam; Truyện 

cổ 

Tóm tắt:   

Nghiên cứu truyện cổ dân tộc Dao trong không gian văn hóa Dao như: nguồn 

gốc lịch sử, trang phục truyền thống, phương thức sinh hoạt, mối quan hệ giữa văn 

hóa và văn học.... Những giá trị văn hóa đặc sắc của truyện cổ dân tộc Dao: bức 

tranh phong tục độc đáo trong văn hóa người Dao, văn hóa tâm linh người Dao, khát 
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vọng lí giải và làm chủ tự nhiên của người Dao. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa dân tộc Dao qua truyện cổ trong bối cảnh hội nhập, phát triển. 

Mã số xếp giá: VV4996 

20, Tên tài liệu: Giáo dục phát triển năng lực sáng tạo 

Tác giả: Trần Thị Bích Liễu 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2013 

Số trang: 181 tr; 

Từ khóa: Giáo dục; Sáng tạo; Phát triển 

Tóm tắt:  

Làm rõ các khái niệm về sáng tạo, giáo dục sáng tạo, quốc gia sáng tạo, cá 

nhân sáng tạo, phát minh và sáng nghiệp. Trình bày các đặc điểm của các nền kinh 

tế tri thức, nền kinh tế dựa trên tri thức và vai trò của giáo dục trong nền kinh tế này, 

đặc điểm của trường học, giáo viên và lãnh đạo sáng tạo, môi trường sáng tạo, nền 

giáo dục và quốc gia sáng tạo. Phân tích các vấn đề liên quan đến mục tiêu, nội dung, 

chương trình dạy học sáng tạo. Giới thiệu chi tiết 14 kỹ thuật và phương pháp sáng 

tạo trong quá trình dạy – học. Chỉ ra cách thức để xây dựng môi trường nhà trường 

khuyến khích sự sáng tạo, phát triển đội ngũ giáo viên sáng tạo trong trường học. 

Trình bày các kinh nghiệm quốc tế phát triển giáo dục sáng tạo và thực trạng cũng 

như đề xuất phát triển giáo dục sáng tạo ở Việt Nam. 

Mã số xếp giá: VV4998 

21, Tên tài liệu: Quản lý nghiên cứu khoa học ở các học viện, trường Đại học 

công an nhân dân 

Tác giả: Vương Thị Ngọc Huệ 

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia sự thật 

Nơi xuất bản: Hà Nội 
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Năm xuất bản: 2019 

Số trang: 227 tr; 

Từ khóa: Quản lý; Nghiên cứu khoa học; Việt Nam 

Tóm tắt:  

Cuốn sách gồm 3 chương, Trình bày lý luận và phân tích thực trạng nghiên 

cứu khoa học ở các học viện, trường Đại học Công an nhân dân; Đề xuất các giải 

pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở các học viện, các 

trường Đại học Công an nhân dân. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho đông 

đảo bạn đọc là cán bộ, học viên Công an nhân dân. 

Mã số xếp giá: VV4999 

22, Tên tài liệu: Những lá thư gửi tân Bộ trưởng Giáo dục 

Tác giả: Fernando M. Reimaers; Dịch: Hoàng Anh Đức – Lê Anh Vinh 

Nhà xuất bản: Dân trí; Education Technology Science 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang: 242 tr; 

Từ khóa: Bức thư; Bộ trưởng Giáo dục 

Tóm tắt:  

Cuốn sách bao gồm 19 chương, trong đó tác giả biên tập Fernando Reimaers 

dành chương mở đầu để đúc rút những bài học ông thu nhận được từ 18 lá thư mà 

các nhà lãnh đạo giáo dục cao cấp (nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng, Cố vấn cấp 

cao…) gửi tới những người kế nhiệm. Phần chính của cuốn sách là 18 lá thư được 

viết bởi cựu lãnh đạo cấp cao của các hệ thống giáo dục trên khắp thế giới. Có những 

bức thư đề cập đến những vấn đề kỹ thuật (technical challenges) – các vấn đề rõ 

ràng, tuy phức tạp nhưng có thể giải quyết được với chuyên môn và nguồn lực phù 

hợp. Bên cạnh đó, có những thông điệp về những vấn đề mang tính thích ứng, những 
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khoảng trống dai dẳng giữa khát khao và thực tế, những vấn đề lặp đi lặp lại, cần 

phải tìm tòi, mổ xẻ với nhiều thời gian và tâm sức. 

Mã số xếp giá: VL2319 

 23, Tên tài liệu: Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam theo tư 

tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa 

Tác giả: Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Thị Khương (chủ biên); Vũ Thị Thủy, Phạm 

Thị Huyền 

Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên 

Nơi xuất bản: Thái Nguyên 

Năm xuất bản: 2019 

Số trang: 199 tr; 

Từ khóa: Đạo đức cách mạng; Giáo dục; Thanh niên; Việt Nam 

Tóm tắt:  

Sách trình bày những vấn đề chung về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh 

niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trình bày 

nội dung, nguyên tắc và giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức 

cách mạng cho Thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh 

toàn cầu hóa. 

Mã số xếp giá: VV5000 

24, Tên tài liệu: 55 năm khoa học giáo dục Việt Nam – Phân tích từ dữ liệu 

Scopus 

Tác giả: Phan Thị Thanh Thảo, Phạm Hùng Hiệp, Lương Đình Hải: chủ biên 

Nhà xuất bản: Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2022 

Số trang: 130 tr; 

Từ khóa: Giáo dục học; Nghiên cứu; Việt Nam 
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Tóm tắt:  

Tổng quan các nghiên cứu khoa học giáo dục được chỉ số hóa trên cơ sở dữ 

liệu Scopus giai đoạn 1966 – 2020 về: Xu hướng công bố nghiên cứu KHGD Việt 

Nam trong giai đoạn 1966 – 2020; các nguồn công bố chính trong công bố nghiên 

cứu KHGD Việt Nam trong giai đoạn 1966 – 2020; các xu hướng nghiên cứu mới 

trong nghiên cứu KHGD Việt Nam. 

Mã số xếp giá: VL2333 

25, Tên tài liệu: Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo 

dục 

Tác giả tập thể: Bộ tài chính 

Nhà xuất bản: Tài chính 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang: 460 tr; 

Từ khóa: Pháp luật; Giá cả; Dịch vụ công; Y tế; Giáo dục; Việt Nam 

Tóm tắt:  

Giới thiệu về Luật Giá và các văn bản hướng dẫn. Cơ chế tự chủ của đơn vị 

sự nghiệp; giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước. Trình bày các chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo 

dục. Chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế. 

Mã số xếp giá: VL2332 

26, Tên tài liệu: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 50 năm xây dựng và phát 

triển 1961 - 2011 

Tác giả: Phan Văn Kha; Nguyễn Anh Dũng: đồng chủ biên 

Nhà xuất bản: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

Nơi xuất bản: Hà Nội 
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Năm xuất bản: 2011 

Số trang: 483 tr; 

Từ khóa: Xây dựng; Phát triển 

Tóm tắt:  

Cuốn sách viết về những chặng đường phát triển của Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam. Những thành tựu, bài học kinh nghiệm và phương hướng phát triển. Quá 

trình xây dựng và phát triển của các đơn vị thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

Các danh hiệu và phần thưởng được Nhà nước trao tặng cho Viện và các Đơn vị 

thuộc Viện, các Cá nhân tiêu biểu thuộc Viện. 

Mã số xếp giá: VL2331 

27, Tên tài liệu: Khoa học tổ chức và tổ chức giáo dục 

Tác giả: Trần Kiểm 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2011 

Số trang: 189 tr; 

Từ khóa: Giáo dục; Nhà trường; Tổ chức; Giáo trình 

Tóm tắt:  

Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của khoa học tổ chức: Tổ chức theo quan 

điểm khoa học tổ chức; Bản chất và nguyên tắc của tổ chức; Các thành phần và thành 

tố của một tổ chức; Các yếu tố của công tác tổ chức. Trình bày tổ chức giáo dục nhà 

trường, tổ chức cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân; hoạt động dạy và học. Bối 

cảnh và bản chất của nhà trường hiệu quả; đánh giá tiêu chuẩn nhà trường hiệu quả. 

Mã số xếp giá: VL2339 

28, Tên tài liệu: Cẩm nang hoàn chỉnh về khuyết tật học tập 

Tác giả: Joan M.Harwell  
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Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

Nơi xuất bản: Vĩnh Phúc 

Năm xuất bản: 2012 

Số trang: 485 tr;  

Từ khóa: Giáo dục; Phương pháp giảng dạy; Học sinh; Sách tra cứu 

Tóm tắt:  

Tổng quan về khuyết tật học tập (KTHT). Các công cụ chuẩn đoán và đánh 

giá KTHT. Các nội dung về giáo dục sớm cho học sinh có nguy cơ KTHT, quản lý 

lớp học, giải pháp đổi với từng dạng khiếm khuyết, các dịch vụ hỗ trợ. Hướng dẫn 

dạy học sinh KTHT các môn học cụ thể và một số lời khuyên các bậc cha mẹ về 

việc dành thời gian giám sát con em hoàn thành bài tập về nhà. 

Mã số xếp giá: VL2328 

29, Tên tài liệu: G is for Genes – “Con nhà tông” Sự ảnh hưởng của gen lên học 

lực và thành tựu 

Tác giả: Kathryn Asbury & Robert Plomin 

Nhà xuất bản: Thế giới; Saigonbooks 

Nơi xuất bản: TP. Hồ Chí Minh 

Năm xuất bản: 2020 

Số trang: 311 tr; 

Từ khóa: Học tập; Thành tích; Gen di truyền 

Tóm tắt:  

Trình bày lý thuyết, thực hành về một số ảnh hưởng gen di truyền tới học lực 

của trẻ em đối với nền giáo dục, giúp tạo ra những ngôi trường giảng dạy hiệu quả 

hơn và có tính nhân văn hơn: Di truyền học, nhà trường và học tập, phương pháp 

nghiên cứu, đọc và viết, số học, giáo dục thể chất, khoa học – một cách nghĩ khác, 

IQ và động lực hòa hợp với nhau như thế nào? Những nhu cầu đặc biệt của giáo dục 

– Ý tưởng và cảm hứng... 
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Mã số xếp giá: VV5002 

30, Tên tài liệu: Hệ giá trị - mục tiêu phát triển nhân cách người học của hệ 

thống giáo dục 

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2016 

Số trang: 267 tr; 

Từ khóa: Giá trị; Nhân cách; Người học; Giáo dục 

Tóm tắt:  

Tập hợp một số bài viết về hệ giá trị cá nhân với tư cách mục tiêu phát triển 

nhân cách người học của hệ thống giáo dục, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, 

hệ giá trị cá nhân với việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và chương trình 

đào tạo sư phạm.... 

Mã số xếp giá: VL2327 

31, Tên tài liệu: Áp lực học tập ở học sinh trung học phổ thông: Thực trạng và 

giải pháp 

Tác giả: Phạm Thị Phương Thức 

Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2020 

Số trang: 220 tr; 

Từ khóa: Áp lực; Học tập; Học sinh; Trung học phổ thông 

Tóm tắt:  

Cuốn sách trình bày sơ lược lịch sử nghiên cứu về áp lực học tập ở học sinh: 

Nghiên cứu về áp lực học tập ở nước ngoài và tại Việt Nam. Một số vấn đề lý luận 

về áp lực học tập ở học sinh: Đưa ra một số khái niệm; Đặc điểm tâm – sinh lí của 
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lứa tuổi học sinh; Biểu hiện áp lực học tập... Kết quả nghiên cứu về thực trạng và 

đưa ra giải pháp nhằm giảm áp lực cho học sinh trung học phổ thông. 

Mã số xếp giá: VL2326 

32, Tên tài liệu: Quản lý chất lượng đào tạo ngành hàng hải Việt Nam theo ISO 

Tác giả: Nguyễn Đức Ca; Phan Trung Kiên 

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2020 

Số trang: 168 tr; 

Từ khóa: Chất lượng; Ngành hàng hải; Việt Nam; ISO 

Tóm tắt:  

Trình bày luận cứ khoa học quản lý chất lượng đào tạo ngành hàng hải theo 

ISO; kinh nghiệm quốc tế trong quản lý chất lượng đào tạo hàng hải; Hệ thống quản 

lý chất lượng đào tạo hàng hải ở Việt Nam; Tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng 

đào hàng hải ở Việt Nam theo ISO... 

Mã số xếp giá: VL2325 

33, Tên tài liệu: Kỷ yếu hội thảo: Khoa học giáo dục với đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo 

Tác giả tập thể: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2022 

Số trang: 525 tr; 

Từ khóa: Đổi mới; Toàn diện; Giáo dục 

Tóm tắt:  
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Kỷ yếu hội thảo là tập hợp những bài viết liên quan đến các chủ đề chính của 

hội thảo: Nghiên cứu khoa học giáo dục góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo 

dục và đào tạo – Một số kết quả nghiên cứu giai đoạn 2011 – 2021; Tiếp cận và công 

bằng trong giáo dục; Xây dựng xã hội học tập; Chính sách chiến lược; Nghiên cứu 

cơ bản về khoa học giáo dục ở Việt Nam: thực tiễn và định hướng phát triển. 

Mã số xếp giá: VL2324 

34, Tên tài liệu: Kỷ yếu hội thảo:  IWME 2021 giáo dục toán học trong một thế 

giới thay đổi 

Tác giả tập thể: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2022 

Số trang: 557 tr;  

Từ khóa: Giáo dục; Toán học 

Tóm tắt:  

Kỷ yếu hội thảo tập hợp các bài viết có liên quan đến những vấn đề chính của 

hội thảo bao gồm: Phát triển chương trình môn Toán; Đào tạo đội ngũ giáo viên dạy 

Toán; Đánh giá kết quả học tập trong môn Toán; Giáo dục Toán học gắn với thực 

tiễn; Toán học trong giáo dục STEM; Ứng dụng công nghệ trong dạy và học Toán; 

Giáo dục năng khiếu Toán. 

Mã số xếp giá: VL2323 

35, Tên tài liệu: Trường cộng đồng bậc Đại học ở Việt Nam hiện tại và tương 

lai 

Tác giả: Đặng Bá Lãm; Nguyễn Huy Vị 

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2016 
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Số trang: 194 tr; 

Từ khóa: Cao đẳng cộng đồng; Đại học địa phương; Việt Nam; Thế giới 

Tóm tắt:  

Cuốn sách trình bày khái quát những khái niệm, quan niệm cơ bản về trường 

Cao đẳng cộng đồng và trường Đại học địa phương; Trường cao đẳng cộng đồng và 

đại học địa phương trên Thế giới; Trường Cao đẳng cộng đồng và trường Đại học 

địa phương ở Việt Nam. 

Mã số xếp giá: VL2322 

36, Tên tài liệu:  Báo cáo phân tích ngành giáo dục (Giáo dục phổ thông Việt 

Nam giai đoạn 2011 – 2015) 

Tác giả tập thể: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nhà xuất bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2015 

Số trang: 168 tr; 

Từ khóa: Báo cáo; Phân tích; Giáo dục 

Tóm tắt:  

Nội dung cuốn sách trình bày về bối cảnh phát triển giáo dục Việt Nam giai 

đoạn 2011 – 2015; Tiếp cận giáo dục của học sinh phổ thông giai đoạn 2011 – 2015; 

Kết quả học tập của học sinh phổ thông giai đoạn 2011 – 2015; Một số điều kiện 

đảm bảo cho phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2011 – 2015; Đưa ra các khuyến 

nghị. 

Mã số xếp giá: VL2321 

37, Tên tài liệu: Tuyển tập nghiên cứu về khoa học giáo dục 

Tác giả: Đặng Vũ Hoạt 

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm 
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Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2021 

Số trang: 566 tr; 

Từ khóa: Dạy học; Dạy học Đại học; Giáo dục đạo đức; Giáo dục giá trị; Trẻ em; 

Đào tạo Giáo viên 

Tóm tắt:  

Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: Lí luận dạy học; Lí luận dạy học Đại học; 

Lí luận giáo dục, giáo dục đạo đức và giáo dục giá trị; Giáo dục công dân và giáo 

dục dân số; Quyền trẻ em và giáo dục trẻ em có khó khăn; Đào tạo giáo viên. 

Mã số xếp giá: VL2320 

38, Tên tài liệu:  Luật xuất bản 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến hoạt động xuất bản 

Tác giả tập thể: Bộ thông tin và truyền thông cục xuất bản, in và phát hành 

Nhà xuất bản: Văn học 

Nơi xuất bản: Hà Nội 

Năm xuất bản: 2014 

Số trang: 359 tr; 

Từ khóa: Luật xuất bản; Văn bản quy phạm pháp luật; Hoạt động xuất bản 

Tóm tắt:  

Nội dung cuốn sách trình bày các bộ luật xuất bản năm 2012 và các văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động xuất bản như: luật xuất bản, luật 

quảng cáo, luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định thông tư liên quan. 

Mã số xếp giá: VV5001 
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